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	Mức độ
	Mô tả

	Nhận biết
	Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu

	Thông hiểu
	Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng, khi chúng được thể hiện theo cách tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.

	Vận dụng

	Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một mức độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.

	Vận dụng
cao
	Học sinh có thể sử dụng các kiến thức về môn học - chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống với những điều đã được học, hoặc trình bày trong sách giáo khoa, nhưng ở mức độ phù hợp nhiệm vụ, với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy phù hợp với mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề, nhiệm vụ giống với các tình huống mà Học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội.



quy trình viết câu hỏi trắc nghiệm [image: ]

Các mức độ câu hỏi
Các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu theo bảng sau đây:

	Mức độ tư duy
	Mô tả yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	Nhận biết
(Mức 1)
	Nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học tập và nghiên cứu.
	- Thuộc chuẩn KT, KN chương trình- sách giáo khoa môn học.
- Thời lượng tư duy: 0,5 phút
- Thao tác tư duy: từ 1 đến 2.

	Thông hiểu
(Mức 2)
	Diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập;
	- Thuộc chuẩn KT, KN chương trình- sách giáo khoa môn học.
- Thời lượng tư duy: 1 phút
- Thao tác tư duy: từ 2 đến 3.

	Vận dụng
(Mức 3)
	Kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học;
	- Thuộc chuẩn KT, KN chương trình- sách giáo khoa môn học.
- Thời lượng tư duy: 1,5 phút
- Thao tác tư duy: từ 3 đến 4.

	Vận dụng cao
(Mức 4)
	Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống.
	- Thuộc chuẩn KT, KN chương trình- sách giáo khoa môn học.
- Thời lượng tư duy: từ 2 phút  
- Thao tác tư duy: từ 4 trở lên.










Thiết lập ma trận đề kiểm tra
Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức, kĩ năng chính cần đánh giá, một chiều là các mức độ nhận thức của học sinh theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
	Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. 
	Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng mức độ nhận thức.
Khung ma trận đề kiểm tra Học kì I, hình thức trắc nghiệm.
Phạm vi kiểm tra: Học kì I theo chương trình Chuẩn. Thời gian kiểm tra: 60 phút.
	Tên Chủ đề
	Nhận biết
(Mức độ 1)
	Thông hiểu
(Mức độ 2)
	Vận dụng
(Mức độ 3)
	Vận dụng cao
(Mức độ 4)

	Chủ đề 1: Động học chất điểm (14 tiết)

	1. Chuyển động cơ.
2. Chuyển động thẳng đều.
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.
4. Sự rơi tự do. 
5. Chuyển động tròn đều.
6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.
7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí.
8. TH: Khảo sát chuyển động rơi tự do.
	1.Nhận biết được các khái niệm, định nghĩa về: chất điểm, chuyển động cơ, hệ quy chiếu, mốc thời gian, đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều; vận tốc, phương trình chuyển động; vận tốc tức thời; ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều); đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều; sự rơi tự do, đặc điểm về gia tốc rơi tự do, chuyển động tròn đều, ví dụ về chuyển động tròn đều, hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm, các loại sai số của một phép đo...
2. Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi, công thức tính vận tốc và quãng đường đi của chuyển động rơi tự do, công thức tốc độ dài và chỉ được hướng của vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều,công thức và nêu được đơn vị đo tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều. hệ thức giữa tốc độ dài và tốc độ góc, công thức cộng vận tốc...
3. Nêu được một số ví dụ và ứng dụng của các loại chuyển động...
4. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức
	1. Hiểu được các mối liên hệ của các đại lượng trong chủ đề như chất điểm, chuyển động cơ, hệ quy chiếu, mốc thời gian, đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều; vận tốc, phương trình chuyển động; vận tốc tức thời; ví dụ về chuyển động thẳng biến đổi đều (nhanh dần đều, chậm dần đều); đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, trong chuyển động thẳng chậm dần đều; sự rơi tự do, đặc điểm về gia tốc rơi tự do, chuyển động tròn đều, ví dụ về chuyển động tròn đều, hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết được biểu thức của gia tốc hướng tâm, các loại sai số của một phép đo...
2. Lập được phương trình chuyển động đơn giản
3. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức
 
	1. Giải được các bài toán đơn giản theo các nội dung về xác định được vị trí của một vật chuyển động trong hệ quy chiếu đã cho, vận dụng được phương trình x = x0 + vt đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật; vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều; 
2. Lập được công thức tính vận tốc vt = v0 + at, và vận dụng được các công thức này; phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều; công thức tính quãng đường đi được;vận dụng được các công thức; vẽ được đồ thị vận tốc của chuyển động biến đổi đều.
2. Giải được bài tập đơn giản về chuyển động tròn đều; về cộng vận tốc cùng phương (cùng chiều, ngược chiều); xác định được gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bằng thí nghiệm.
3. Vận dụng lí thuyết cơ bản để giải quyết các bài toán có hiệu quả.

	1. Giải được các dạng bài toán tổng hợp về chuyển động biến đổi đều, chuyển động rơi tự do, chuyển động tròn đều.
2. Vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài toán có liên hệ các nội dung lí thuyết với thực tiễn.

	Số câu (điểm)
	3 (0,75đ)
	5 (1,25đ)
	5 (1,25đ)
	3 (0,75đ)

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	8 (2,0 đ)
20 %
	8 (2,0 đ)
20 %

	Chủ đề 2: Động lực học chất điểm (11 tiết)

	1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.
2. Ba định luật Niu-tơn.
3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn.
4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.
5. Lực ma sát.
Đo hệ số ma sát.
6. Lực hướng tâm. 
7. Chuyển động ném ngang.
	1.Nhận biết được các khái niệm, định nghĩa về: lực và nêu được lực là đại lượng vectơ; quy tắc tổng hợp và phân tích lực; điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực; nội dung ba định luật  Niu-tơn; quán tính của vật một số ví dụ về quán tính; mức quán tính; các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng, định luật vạn vật hấp dẫn
2. Viết được các hệ thức, công thức của ba định luật Niu-tơn; định luật vạn vật hấp dẫn; công thức xác định lực ma sát trượt. lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là hợp lực  tác dụng lên vật
3. Nêu được ví dụ về lực đàn hồi và những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo (điểm đặt, hướng); định luật Húc và viết hệ thức của định luật này đối với độ biến dạng của lò xo;
4. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức.
	1. Hiểu được các mối liên hệ của các đại lượng trong chủ đề như lực và nêu được lực là đại lượng vectơ; quy tắc tổng hợp và phân tích lực; điều kiện cân bằng của một chất điểm dưới tác dụng của nhiều lực; nội dung ba định luật  Niu-tơn; quán tính của vật một số ví dụ về quán tính; mức quán tính; các đặc điểm của phản lực và lực tác dụng, định luật vạn vật hấp dẫn
2. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức

	1. Giải được các bài toán đơn giản theo các nội dung về mối quan hệ giữa khối lượng và mức quán tính của vật để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống và kĩ thuật;biểu diễn được các vectơ lực và phản lực trong một số ví dụ cụ thể; các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động; vận dụng được công thức của lực hấp dẫn để giải các bài tập đơn giản.
2. Vận dụng được định luật Húc để giải được bài tập đơn giản về sự biến dạng của lò xo; công thức tính lực ma sát trượt để giải được các bài tập đơn giản; xác định được hệ số ma sát trượt bằng thí nghiệm.; lực hướng tâm và giải được bài toán về chuyển động tròn đều khi vật chịu tác dụng của một hoặc hai lực. 
3. Giải được bài toán về chuyển động của vật ném ngang.

	1. Giải được các dạng bài toán tổng hợp về: các định luật I, II, III Niu-tơn để giải được các bài toán có liên hệ thực tiễn đối với một vật hoặc hệ hai vật chuyển động.; định luật Húc; lực hướng tâm....
2. Vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài toán có liên hệ các nội dung lí thuyết với thực tiễn.

	Số câu (điểm)
	3 (0,75 đ)
	4 (1,00 đ)
	4 (1,00 đ)
	2 (0,5 đ)

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	7 (1,75 đ)
17,5 %
	6 (1,5 đ)
15 %

	Chủ đề 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn (9 tiết)

	1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.
2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.
3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.
5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.
6. Ngẫu lực.
	1.Nhận biết được các khái niệm, định nghĩa về các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn; điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song; trọng tâm của một vật; momen của lực và nêu được đơn vị đo momen của lực; điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định; quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều; điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế; đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn; khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần); ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. 

2. Nêu được ví dụ về sự biến đổi chuyển động quay của vật rắn phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật đối với trục quay; ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực. 
3. Viết được công thức tính momen ngẫu lực.
4. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức.
	1. Hiểu được các mối liên hệ của các đại lượng trong chủ đề như các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn; điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai hoặc ba lực không song song; trọng tâm của một vật; momen của lực và nêu được đơn vị đo momen của lực; điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định; quy tắc xác định hợp lực của hai lực song song cùng chiều; điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế; đặc điểm để nhận biết chuyển động tịnh tiến của một vật rắn; khi vật rắn chịu tác dụng của một momen lực khác không, thì chuyển động quay quanh một trục cố định của nó bị biến đổi (quay nhanh dần hoặc chậm dần); ngẫu lực và nêu được tác dụng của ngẫu lực...
2. Tính toán đơn giản tìm các đại lượng trong công thức

	1. Giải được các bài toán đơn giản theo các nội dung như điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật chịu tác dụng của ba lực đồng quy; xác định được trọng tâm của các vật phẳng, đồng chất bằng thí nghiệm; quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực; quy tắc xác định hợp lực song song để giải các bài tập đối với vật chịu tác dụng của hai lực; các dạng cân bằng của một vật có một điểm tựa hoặc một trục quay cố định trong trường trọng lực.

	1. Giải được các dạng bài toán tổng hợp vềc cân bằng, momen lực, ngẫu lưc....
2. Vận dụng lí thuyết để giải quyết các bài toán có liên hệ các nội dung lí thuyết với thực tiễn.

	Số câu (điểm)
	4 (1,0đ)
	3 (0,75đ)
	3 (0,75đ)
	1 (0,25đ)

	Số câu (điểm) 
Tỉ lệ %
	7 (1,75 đ)
17,5 %
	4 (1,0 đ)
10 %

	TS số câu (điểm)
Tỉ lệ %
	22 (5,5 đ)
55 %
	18 (4,5 đ)
45 %





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN NGỮ VĂN 12 - KT HK2
Hình thức: Tự luận - Thời gian: 120 phút
 
	NỘI DUNG
 
	Các mức độ cần đạt
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	I. ĐỌC HIỂU
 
	- Ngữ liệu: VBVH
- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: một đoạn thơ khoảng 150 chữ; tương đương tác phẩm đã học trong chương trình.
	- Nhận biết phương thức biểu đạt trong đoạn thơ.
- Thu thập thông tin trong đoạn thơ.
	- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh tiêu biểu trong đoạn thơ
 
	Rút ra được bài học từ đoạn thơ.
 
 
 
 
	 
	 

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	 
	2
1,0
10%
	1
1,0
10%
	1
1,0
10%
	 
	4
3,0
30%

	II. LÀM VĂN
1. Nghị luận xã hội
 
 
	- Khoảng 200 chữ
- Nghị luận về một tư tưởng đạo lý được rút ra từ ngữ liệu phần Đọc hiểu.
	 
	 
	- Viết 01 đoạn văn
	 
	 

	2. Nghị luận văn học
 
	- Nghị luận về một đoạn trích văn xuôi
	 
	 
	 
	Viết 01 bài văn
	 

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	 
	 
	 
	1
2,0
20%
	1
5,0
50%
	2
7,0
70%

	Tổng cộng
	 
	Số phần: 2
Số câu: 6
Số điểm: 10




Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các tiêu chí cụ thể như sau:
	Nội dung
	Tiêu chí

	1. Kế hoạch và tài liệu dạy học
	Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

	
	Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

	
	Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

	2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh
	Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

	
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

	
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

	3. Hoạt động của học sinh
	Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

	
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.



B1. Liệt kê tên bài học/ chủ đề cần kiểm tra 
B2. Viết các chuẩn đánh giá đối với mỗi cấp độ tư duy     -  Xác định các chuẩn của từng nội dung/bài
· Mô tả từng chuẩn
· Viết các chuẩn đã mô tả vào ô tương ứng với nội dung và cấp độ tư duy.
B3. Quyết định tổng số điểm của bài kiểm tra  10đ
- Cách 1:  Điểm của bài kiểm tra được tính trên thang điểm 10 (VD: Tổng số điểm là 10, tổng số câu là 40 => 10/40 = 0,25/câu) 
- Cách 2: Điểm của bài kiểm tra được tính bằng tổng số câu trắc nghiệm. Khi đó điểm của mỗi câu trắc nghiệm được tính là 1 điểm.
B4. Quyết định phân phối tỷ lệ   % tổng điểm  cho mỗi chủ đề 
· Các căn cứ để xác định tỉ lệ %: Mục đích của đề, mức độ nội dung trong từng bài, thời lượng quy định trong phân phối chương trình.
· Viết tỉ lệ % đã xác định vào cột tương ứng.
B4. Quyết định phân phối tỷ lệ  % tổng điểm  cho mỗi chủ đề 
B5. Tính tổng số điểm, tổng số câu cho mỗi bài tương ứng với tỉ lệ %
[bookmark: _GoBack]






Tính số điểm, số câu cho mỗi bài
20% x 40 câu: 100 % = 8 câu                              Số câu: 8                                                                         Số điểm: 2
20% x 10 điểm = 2 điểm
50% x 40 câu : 100 % = 20 câu                                Số câu: 20                                                  Số điểm: 5
 50% x 10 điểm = 5 điểm
30% x 40 câu :100% = 12 câu                                   Số câu: 12                                               Số điểm: 3
30% x 10 điểm = 3.0 điểm
- Căn cứ vào tổng số câu của bài kiểm tra (40 câu) và tỉ lệ % được xác định của từng bài, tổng số điểm của mỗi bài/chủ đề được tính theo công thức sau:
Tổng số điểm = tỉ lệ của bài x tổng điểm của bài.
Tổng số câu = tỉ lệ của bài x số câu của đề : 100%.
- Viết tổng số điểm, số câu vào cột tương ứng.
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